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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Minh Đạo. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Ông Võ Hùng Dương.  

2/ Ông Phạm Văn Lâm. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Hiếu – Thư ký Tòa án nhân dân th nh 

phố Thủ Dầu Một. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành ph  Thủ Dầu Một tham gia phiên 

tòa: Ông Vũ Văn Hai - Kiểm sát viên. 

Ng y 20 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân th nh phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

127/2020/TLST-HS ngày 20 tháng 5 năm 2020, To Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

172/2020/QĐXXST – HS ngày 03/7/2020 đối với các bị cáo: 

1/ H  v  tên: Nguyễn Thị Thanh T, sinh ngày 26/3/1980. Tại: Bình Dương. Nơi 

ĐKHKTT: đường P, Tổ 3, Khu 8, phường P, th nh phố T, tỉnh Bình Dương. Trình độ 

h c vấn: 9/12. Nghề nghiệp: Không; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; 

Con ông Nguyễn Xuân P (chết) và bà Phạm Thị L (chết); Chồng: Nguyễn Đăng K (đã 

ly hôn), có 02 con (lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2010). Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 24/10/2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân th nh phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương xử phạt vi phạm h nh chính với số tiền 44.000.000 đồng về h nh vi “Sản 

xuất h ng giả mạo nhãn h ng hóa, b o bì h ng hóa; h ng hóa không có hóa đơn chứng 

từ”. Bị cáo bị bắt tạm giữ ng y 04/3/2020 v  tạm giam cho đến nay; Có mặt.  

2/ H  v  tên: Nguyễn Phước H, sinh năm 1985. Tại: Long An. Nơi ĐKHKTT: 

Ấp C, xã T, huyện Đ, tỉnh Long An. Trình độ h c vấn: 5/12. Nghề nghiệp: Không; 

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn Tú A (chết) và bà 

Trần Thị V (chết); Vợ: Nguyễn Thị Hồng Đ, có 01 con sinh năm 2015. Tiền án, tiền 

sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giữ ng y 10/9/2019 v  tạm giam cho đến nay; Có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

1/ B  Đo n Thị T, sinh năm 1958. Địa chỉ: đường Nguyễn Thị Minh K, Tổ 1, Khu 9, 

phường P, th nh phố T, tỉnh Bình Dương; Vắng mặt. 

2/ Ông Nguyễn Thanh P, sinh năm 1977. Địa chỉ: đường P, Tổ 3, Khu 8, phường P, 

th nh phố T, tỉnh Bình Dương; Vắng mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các t i liệu có trong hồ sơ vụ án v  quá trình xét hỏi tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng đầu tháng 8/2019, Nguyễn Thị Thanh T nảy sinh ý định mua thuốc lá 

điếu nhập lậu (thuốc lá điếu có nguồn gốc sản xuất từ nước ngo i) đem về cất giữ tại 

nh  của T ở địa chỉ đường P, phường P, th nh phố T, tỉnh Bình Dương để bán lại cho 

các cửa h ng tạp hóa trên địa b n tỉnh Bình Dương nhằm thu lợi bất chính. Ngo i ra, T 

còn thuê thêm 03 (ba) căn phòng tr  tại địa chỉ khu 9, phường P, th nh phố T, tỉnh 

Bình Dương để l m nơi cất giấu thuốc lá điếu nhập lậu. Sau đó, T tìm đến các đối 

tượng buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu (không xác định rõ h  tên v  địa chỉ cư trú cụ 

thể) trên địa b n huyện C, th nh phố Hồ Chí Minh v  địa b n tỉnh Long An để mua 

thuốc lá điếu nhập lậu. Cũng trong khoảng thời gian này T gặp v  đề nghị Nguyễn 

Phước H làm thuê cho T, T giao nhiệm vụ cho H đi lấy thuốc lá từ những đối tượng 

bán thuốc lá điếu nhập lậu tại khu vực huyện C, th nh phố Hồ Chí Minh v  địa b n 

tỉnh Long An đem về để T bán lại cho cho các cửa h ng tạp hóa trên địa b n tỉnh Bình 

Dương. T và H thỏa thuận với nhau, To đó T sẽ trả công cho H số tiền 350.000 đồng 

(trong đó 300.000 đồng tiền công v  50.000 đồng tiền đổ xăng)/01 lần đi lấy thuốc lá 

điếu nhập lậu về cho T thì H đồng ý. Sau đó, T giao cho H 01 (một) xe mô tô nhãn 

hiệu Honda, loại Winner, m u đen, biển số 61B2 – 040.XX để l m P tiện đi lấy thuốc 

lá v  03 (ba) chiếc chìa khóa phòng tr  T thuê tại địa chỉ khu 9, phường P, th nh phố T 

v  mật mã khóa nh  của T tại địa chỉ đường P, phường P, th nh phố T để H sau khi lấy 

đi lấy thuốc lá điếu nhập lậu về sẽ trực tiếp mở cửa nh  v  phòng tr  cất giấu v  quản 

lý số thuốc lá trên cho T. Hàng ngày, T sử dụng chiếc điện thoại Iphone 7 Plus, m u 

đen, có số thuê bao 0961.931.XXX liên lạc với các đối tượng buôn bán thuốc lá điếu 

nhập lậu trên địa b n huyện C, th nh phố Hồ Chí Minh v  địa b n tỉnh Long An để đặt 

mua cụ thể về số lượng, chủng loại thuốc lá điếu nhập lậu v  thống nhất về giá cả, thời 

gian, P thức giao nhận h ng cũng như thanh toán tiền. Sau khi thỏa thuận đặt mua 

hàng xong, T g i điện v o chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, Model: TA-1034, 

m u đen có các số thuê bao 0987.270.XXX v  số 0908.008.XXX để kêu H đến gặp 

các đối tượng buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu để lấy h ng, đồng thời T đưa cho H số 

tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng/01 lần đi lấy h ng để H trực tiếp đi gặp 

các đối tượng bán thuốc lá điếu nhập lậu tại các điểm hẹn trước đó trên địa b n huyện 

C, th nh phố Hồ Chí Minh v  tỉnh Long An để trả tiền mua h ng v  nhận thuốc lá điếu 

nhập lậu rồi chở về các địa chỉ nêu trên cho T để tập kết. Sau đó, T sẽ bán lại cho các 

cửa h ng tạp hóa trên địa b n tỉnh Bình Dương để thu lợi bất chính. 

Khoảng 09 giờ ng y 10/9/2019, sau khi Nguyễn Thị Thanh T g i điện thoại di 

động thỏa thuận đặt mua thuốc lá điếu nhập lậu của một người nam (không rõ nhân 

thân, lai lịch) xong, T kêu Nguyễn Phước H điều khiển xe mô tô biển số 61B2-040.XX 

đi đến khu vực xã P, huyện C, th nh phố Hồ Chí Minh để gặp người nam nói trên để 

mua 1.490 (một nghìn, bốn trăm, chín mươi) bao thuốc lá điếu nhập lậu (nhãn hiệu 

Hero v  Jet) đem về cho T thì H đồng ý (lần mua thuốc lá điếu nhập lậu n y, H không 

đem tiền đi trả l  do T thỏa thuận với đối tượng bán thuốc lá điếu nhập lậu sẽ trả tiền 

v o lần tiếp To khi T mua thuốc lá điếu nhập lậu). Liền đó, H điều xe mô tô biển số 

61B2-040.XX đi đến điểm hẹn để lấy thuốc lá điếu nhập lậu về cho T. Đến khoảng 09 

giờ 45 phút cùng ng y 10/9/2019, ngay khi H vừa chở 1.490 (một nghìn, bốn trăm 

chín mươi) bao thuốc lá điếu nhập lậu về đến nh  của T tại địa chỉ đường P, phường P, 

th nh phố T, tỉnh Bình Dương v  đang cùng T xếp thuốc lá v o trong nh  thì bị Đội 
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Cảnh sát kinh tế thuộc Công an th nh phố Thủ Dầu Một phối hợp cùng Lực lượng 

Công an phường P kiểm tra, phát hiện v  lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối 

với Nguyễn Phước H về h nh vi mua bán thuốc lá điếu nhập lậu với số vật chứng thu 

giữ được của T và H tại nh  của T, gồm: 15.780 (mười lăm nghìn, bảy trăm tám mươi) 

bao thuốc lá các loại nhãn hiệu 555, Jet, Hero, Caraven, Scott, Nelson, Esse; 01 (một) 

điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, Model: TA-1034, m u đen có các số thuê bao 

0987.270.XXX v  số 0908.008.XXX; 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại 

Winner, m u đen, biển số 61B2 – 040.XX; 03 (ba) chiếc chìa khóa; Tiền Việt Nam: 

19.000.000 (mười chín triệu) đồng.  

Riêng đối với Nguyễn Thị Thanh T ngay khi thấy lực lượng Công an đến kiểm 

tra thì T đã bỏ chạy thoát bằng cửa sau nh  v  trốn mất. Lực lượng Công an mở rộng 

kiểm tra căn nhà kho ở bên cạnh nh  của T (l  nh  của Nguyễn Thanh P, sinh năm 

1977 cùng địa chỉ tại phường P, th nh phố Thủ Dầu Một  - P l  anh ruột của T) thì 

phát hiện v  thu giữ thêm 1313 (một nghìn, ba trăm, mười ba) bao thuốc lá điếu nhập 

lậu các loại như Jet, Caraven, Esse, 555 m  trước đó T cất giấu không cho P biết. 

Ngay khi bị Đội Cảnh sát kinh tế thuộc Công an th nh phố Thủ Dầu Một bắt quả 

tang v  qua l m việc, Nguyễn Phước H tự nguyện khai nhận: 03 (ba) chìa khóa bị thu 

giữ l  chìa khóa của 03 (ba) căn phòng tr  nơi Nguyễn Thị Thanh T v  Nguyễn Phước 

H cất giấu các loại thuốc lá điếu nhập lậu. Khoảng 12 giờ cùng ng y 10/9/2019, Đội 

Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế thuộc Công an th nh phố Thủ Dầu Một phối hợp 

cùng Lực lượng Công an phường P tiến h nh khám xét khẩn cấp 03 căn nh  tr  tại địa 

chỉ số 67/30/16, tổ 1, khu 9, phường P, th nh phố Thủ Dầu Một To sự chỉ dẫn của H 

thì phát hiện v  thu giữ: 7.300 (bảy nghìn, ba trăm) bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu 

các loại nhãn hiệu Jet, Hero, Scott. 

Như vậy, tổng số thuốc lá điếu ngoại nhập lậu thu giữ của Nguyễn Thị Thanh T 

v  Nguyễn Phước H l  24.483 (hai mươi bốn nghìn, bốn trăm, tám mươi ba) bao thuốc 

lá điếu ngoại nhập lậu, cụ thể: 12.328 (mười hai nghìn, ba trăm hai mươi tám) bao 

thuốc lá hiệu Jet; 8.880 (tám nghìn, tám trăm tám mươi) bao thuốc lá hiệu Hero; 2.240 

(hai nghìn, hai trăm bốn mươi) bao thuốc lá hiệu Caraven; 290 (hai trăm chín mươi) 

bao thuốc lá điếu hiệu Scott; 425 (bốn trăm hai mươi lăm) bao thuốc lá điếu hiệu 555; 

170 (một trăm bảy mươi) bao thuốc lá hiệu Nelson; 150 (một trăm năm mươi) bao 

thuốc lá hiệu Esse. 

Đến ng y 04/3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an th nh phố Thủ Dầu Một 

bắt được Nguyễn Thị Thanh Thanh T Quyết định truy nã số 11 ng y 03/01/2020 v  

thu giữ được vật chứng khi bắt giữ T l  01 (một) chiếc điện thoại Iphone 7 Plus, m u 

đen, có số thuê bao 0961.931.XXX. 

Quá trình điều tra Nguyễn Thị Thanh T v  Nguyễn Phước H khai nhận: H bắt 

đầu l m thuê cho T từ khoảng đầu tháng 08/2019 cho đến ng y bị bắt quả tang v o 

ngày 10/9/2019. H được T giao nhiệm vụ đem tiền đi trả tiền mua thuốc lá điếu nhập 

lậu từ các các đối tượng buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trên địa b n khu vực thuộc 

th nh phố Hồ Chí Minh v  tỉnh Long An rồi nhận h ng l  thuốc lá điếu nhập lậu các 

loại đem về để T bán cho các cửa h ng tạp hóa trên địa b n tỉnh Bình Dương nhằm thu 

lợi bất chính. Tính đến ng y bị bắt 10/9/2019, H đã đi lấy thuốc lá điếu nhập lậu các 

loại cho T được khoảng 20 lần, mỗi lần H lấy 1.490 (một nghìn, bốn trăm, chín mươi) 

bao thuốc lá điếu nhập lậu đem về cất giấu tại nh  T v  03 căn phòng tr . Có ng y H 

đi lấy 01 lần, có những ng y H đi lấy 02 lần v  có những ng y T không kêu H đi lấy 

thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Mỗi lần đi lấy thuốc lá về T trả công cho H số tiền 
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350.000 đồng (trong đó 300.000 đồng tiền công v  50.000 đồng tiền đổ xăng). Trong 

đó có trên 05 lần T đưa cho H số tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng để H 

trực tiếp đi trả tiền cho các đối tượng bán thuốc lá điếu nhập lậu các loại cho T. Tính 

đến ng y bị bắt, T đã thu lợi bất chính từ việc buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu được số 

tiền 15.000.000 đồng v  đã sử dụng số tiền nêu trên để nuôi con nhỏ v  tiêu x i cá 

nhân hết. Tổng số tiền Nguyễn Phước H đã được T trả công l  7.000.000 đồng v  H đã 

sử dụng số tiền trên để tiêu x i cá nhân hết. 

Đối với Nguyễn Thanh P quá trình điều tra xác định, do T tự ý đem thuốc lá điếu 

nhập lậu qua nh  P cất giấu, việc T buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu để thu lợi bất 

chính P không biết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an th nh phố Thủ Dầu Một 

không có căn cứ để xử lý đối với Nguyễn Thanh P. 

Đối với b  Đo n Thị T, sinh năm 1958, cư trú tại đườngNguyễn Thị K, tổ 1, 

phường P, th nh phố T l  người trông coi v  quản lý khu nh  tr  tại địa chỉ phường P, 

th nh phố T không biết được Nguyễn Thị Thanh T thuê ba căn phòng tr  nêu trên để 

t ng trữ thuốc lá điếu nhập lậu các loại nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an th nh 

phố Thủ Dầu Một không có cơ sở để xử lý đối với b  T. 

Đối với các đối tượng đã bán thuốc lá điếu nhập lậu cho Nguyễn Thị Thanh T và 

Nguyễn Phước H, do T và H không biết rõ nhân thân, lai lịch của các đối tượng trên 

nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an th nh phố Thủ Dầu Một tiếp tục xác minh, xử 

lý sau. 

Đối với các đối tượng chủ cửa h ng tạp hóa trên địa b n tỉnh Bình Dương đã mua 

thuốc lá diếu nhập lậu các loại của Nguyễn Thị Thanh T, quá trình điều tra xác đinh, 

do các đối tượng trên biết T bán thuốc lá điếu nhập lậu các loại v  h  tự đến nh  T tại 

địa chỉ đường P, phường P, th nh phố T để gặp trực tiếp giao dịch mua bán nên T 

không biết rõ nhân thân, lai lịch của các đối tượng nêu trên. Do đó, Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an th nh phố Thủ Dầu Một không có căn cứ để xác, minh xử lý. 

Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, Model: TA-1034, m u đen 

có các số thuê bao 0987.270.XXX v  số 0908.008.XXX l  t i sản của Nguyễn Phước 

H; 01 (một) chiếc điện thoại Iphone 7 Plus, m u đen, có số thuê bao 0961.931.XXX và 

01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Winner, m u đen, biển số 61B2 – 040.XX do 

Nguyễn Thị Thanh T đứng tên chủ sở hữu. Đây l  những t i sản cá nhân do T và H sử 

dụng l m công cụ P tiện phạm tội nên Viện kiểm sát nhân dân th nh phố Thủ Dầu Một 

ra Quyết định chuyển đến Chi cục Thi h nh án dân sự th nh phố Thủ Dầu Một để đề 

nghị Tòa án nhân dân th nh phố Thủ Dầu Một quyết định tịch thu, sung ngân sách Nhà 

nước. 

Đối với 03 (ba) chiếc chìa khóa l  của Nguyễn Thị ThanhT giao cho Nguyễn 

Phước H sử dụng để mở 03 căn nh  tr  địa chỉ tại khu 9, phường P, th nh phố T. Do 

đây l  công cụ sử dụng để thực hiện h nh vi phạm tội v  không còn giá trị sử dụng nên 

Viện kiểm sát nhân dân th nh phố Thủ Dầu Một ra Quyết định chuyển đến Chi cục 

Thi h nh án dân sự th nh phố Thủ Dầu Một để đề nghị Tòa án nhân dân th nh phố 

Thủ Dầu Một quyết định tuyên tịch thu, tiêu hủy. 

Đối với số tiền Việt Nam 19.000.000 đồng thu giữ của Nguyễn Phước H, quá 

trình điều tra xác định đây l  t i sản cá nhân của H v  không liên quạn đến h nh vi 

phạm tội. Viện kiểm sát nhân dân th nh phố Thủ Dầu Một ra Quyết định chuyển đến 

Chi cục Thi h nh án dân sự th nh phố Thủ Dầu Một để đề nghị Tòa án nhân dân th nh 
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phố Thủ Dầu Một quyết định tuyên trả lại cho H số tiền 12.000.000 đồng, còn lại 

7.000.000 đồng tiếp tục tạm giữ để buộc H nộp v o ngân sách Nh  nước. 

Đối với 24.483 (hai mươi bốn nghìn, bốn trăm, tám mươi ba) bao thuốc lá điếu 

ngoại nhập lậu, cụ thể: 12.328 (mười hai nghìn, ba trăm. hai mươi tám) bao thuốc lá 

hiệu Jet; 8.880 (tám nghìn, bảy trăm, bốn mươi) bao thuốc lá hiệu Hero; 2.240 (hai 

nghìn, hai trăm, bốn mươi) bao thuốc lá hiệu Caraven; 290 (hai trăm, chín mươi) bao 

thuốc lá điếu hiệu Scott; 425 (bốn trăm, hai mươi lăm) bao thuốc lá điếu hiệu 555; 170 

(một trăm, bảy mươi) bao thuốc lá hiệu Nelson; 150 (một trăm, năm mươi) bao thuốc 

lá hiệu Esse. Viện kiểm sát nhân dân th nh phố Thủ Dầu Một ra Quyết định chuyển 

đến Chi cục Thi h nh án dân sự th nh phố Thủ Dầu Một đề nghị tịch thu tiêu hủy. 

Cáo trạng số 142/CT-VKS-HS ngày 19/5/2020 của Viện kiểm sát nhân dân 

th nh phố Thủ Dầu Một truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thanh T, Nguyễn Phước H về tội 

“Buôn bán h ng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 190 của Bộ luật Hình sự 2015, sửa 

đổi bổ sung 2017.  

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân th nh phố Thủ Dầu Một trong 

phần tranh luận giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo, đồng thời đề nghị 

Hội đồng xét xử:  

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; 

Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo 

Nguyễn Thị Thanh T mức hình phạt từ 08 năm 06 tháng tù đến 09 năm 06 tháng tù. 

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38;  

Điều 54; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt 

bị cáo Nguyễn Phước H mức hình phạt từ 06 năm tù đến 07 năm tù. 

Về biện pháp tư pháp: Đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu tiêu hủy 03 (ba) chiếc 

chìa khóa; 12.328 (mười hai nghìn ba trăm hai mươi tám) bao thuốc lá hiệu Jet; 8.880 

(tám nghìn tám trăm tám mươi) bao thuốc lá hiệu Hero; 2.240 (hai nghìn hai trăm bốn 

mươi) bao thuốc lá hiệu Caraven; 290 (hai trăm chín mươi) bao thuốc lá hiệu Scott; 

425 (bốn trăm hai mươi lăm) bao thuốc lá hiệu 555; 170 (một trăm bảy mươi) bao 

thuốc lá hiệu Nelson; 150 (một trăm năm mươi) bao thuốc lá hiệu Esse. Tịch thu sung 

ngân sách nh  nước các P tiện phạm tội gồm: 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda, số 

loại Winner, m u đỏ, đen, trắng, biển số 61B2 – 040.XX, KC26E1207XXX, số khung 

260GY361XXX; 01 (một) điện thoại di động Iphone 7 Plus m u đen số thuê bao 0961 

931XXX; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, model TA – 1034 m u đen có 

số thuê bao 0987 270XXX, 0908 008XXX. 

Tại phiên tòa, các bị cáo đều không có ý kiến tranh luận. Trong lời nói sau cùng, 

các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ v o các t i liệu trong hồ sơ đã được tranh tụng 

tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về h nh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm 

sát nhân dân th nh phố Thủ Dầu Một, Kiểm sát viên trong quá trình khởi tố, điều tra, 

truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra v  tại phiên tòa, không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về h nh 

vi, quyết định của Cơ quan tiến h nh tố tụng, người tiến h nh tố tụng. Do đó, quyết 
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định, h nh vi tố tụng của Cơ quan tiến h nh tố tụng, người tiến h nh tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp.  

[2] Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận to n bộ h nh vi phạm tội. Lời khai của 

các bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản hỏi cung bị can, biên bản 

niêm phong cùng những t i liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết 

luận: Với h nh vi mua 24.483 bao thuốc lá nhập lậu (hiệu Jet, Hero, Caraven, Scott, 

555, Nelson, Esse) để bán lại cho người khác tại địa b n th nh phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương nhằm thu lợi bất chính m  các bị cáo thực hiện đã đủ yếu tố cấu th nh tội 

“Buôn bán h ng cấm” với tình tiết định khung được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 

190 của Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Các bị cáo đủ năng lực chịu trách 

nhiệm hình sự. Do vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân th nh phố Thủ Dầu Một 

truy tố các bị cáo To tội danh v  điều khoản như trên l  có căn cứ, đúng người, đúng 

tội. 

[3] Hành vi m  các bị cáo thực hiện đã xâm phạm đến sự quản lý của Nh  nước 

ta đối với trật tự quản lý kinh tế, gây ảnh hưởng tiêu cực đến những người kinh doanh 

hợp pháp v  tác động xấu đến môi trường kinh doanh tại địa P. Về nhận thức, các bị 

cáo biết h nh vi của mình l  vi phạm pháp luật nhưng vì động cơ tư lợi mà các bị cáo 

đã bất chấp sự trừng phạt của pháp luật, thực hiện h nh vi phạm tội với lỗi cố ý trực 

tiếp. Do vậy, để có tác dụng giáo dục các bị cáo ý thức tuân To pháp luật, đồng thời 

nhằm đấu tranh phòng chống tội phạm chung, cần có mức hình phạt tương xứng với 

tính chất, mức độ, h nh vi phạm tội m  mỗi bị cáo đã thực hiện, cách ly các bị cáo ra 

khỏi xã hội một thời gian để có tác dụng răn đe, giáo dục các bị cáo trở th nh công dân 

có ích cho xã hội. Trong vụ án n y, bị cáo T đóng vai trò chính, l  người nảy sinh ý 

định mua thuốc lá điếu nhập lậu về bán nhằm thu lợi. Bị cáo H chỉ l  người chở thuê 

thuốc lá cho T từ khu vực huyện C đến th nh phố T. Do vậy, mức hình phạt của Thanh 

T phải cao hơn H. 

[4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có. 

[5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên 

toà, các bị cáo đều có thái độ th nh khẩn khai báo, ăn năn hối cải về h nh vi phạm tội 

của mình. Các bị cáo đều l  lao động chính trong gia đình, trực tiếp nuôi con nhỏ. Bị 

cáo H có ho n cảnh gia đình khó khăn được địa P xác nhận đồng thời tự nguyện nộp 

tiền thu lợi bất chính sung ngân sách nh  nước. Bị cáo T có cha, mẹ được tặng Huân 

chương chiến sĩ vẻ vang, Huân chương chiến công, Huân chương kháng chiến, Huân 

chương chiến sĩ giải phóng; bị cáo H có ông nội l  liệt sĩ, được tặng bằng Tổ quốc ghi 

công. Đây l  tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngo i ra, xét bị cáo Nguyễn Phước 

H thực hiện h nh vi phạm tội với vai trò thứ yếu, chỉ l  người l m thuê cho bị cáo T 

hưởng tiền, số tiền thu lợi bất chính có giá trị không lớn đồng thời bị cáo có nhiều tình 

tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Do vậy, 

nhằm tạo điều kiện cho bị cáo sớm hòa nhập xã hội, cải tạo th nh công dân tốt. Hội 

đồng xét xử xem xét áp dụng Điều 54 của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 

khi quyết định hình phạt nhằm thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Căn cứ v o nhân 

thân cũng như các tình tiết giảm nhẹ, xét mức hình phạt m  Đại diện Viện kiểm sát đề 

nghị l  phù hợp.  

[6] Về biện pháp tư pháp:  
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Tịch thu tiêu hủy: 03 (ba) chiếc chìa khóa; 12.328 (mười hai nghìn ba trăm hai 

mươi tám) bao thuốc lá hiệu Jet; 8.880 (tám nghìn tám trăm tám mươi) bao thuốc lá 

hiệu Hero; 2.240 (hai nghìn hai trăm bốn mươi) bao thuốc lá hiệu Caraven; 290 (hai 

trăm chín mươi) bao thuốc lá hiệu Scott; 425 (bốn trăm hai mươi lăm) bao thuốc lá 

hiệu 555; 170 (một trăm bảy mươi) bao thuốc lá hiệu Nelson; 150 (một trăm năm 

mươi) bao thuốc lá hiệu Esse. 

Tịch thu sung ngân sách nh  nước các phương tiện phạm tội gồm: 01 (một) xe 

mô tô nhãn hiệu Honda, số loại Winner, m u đỏ, đen, trắng, biển số 61B2 – 040.XX, 

KC26E1207XXX, số khung 260GY361759; 01 (một) điện thoại di động Iphone 7 

Plus m u đen số thuê bao 0961 931XXX; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Nokia, model TA – 1034 m u đen có số thuê bao 0987 270XXX, 0908 008XXX. 

Buộc Nguyễn Thị Thanh T nộp số tiền 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng) thu 

lợi bất chính sung ngân sách nh  nước. 

Buộc Nguyễn Phước H nộp số tiền 7.000.000đ (bảy triệu đồng) sung ngân sách 

nh  nước được khấu trừ số tiền 19.000.000đ (mười chín triệu đồng) đã bị thu giữ theo 

Giấy nộp tiền v o t i khoản ng y 23/4/2020. Ho n trả cho Nguyễn Phước H số tiền 

còn lại l  12.000.000đ (mười hai triệu đồng). 

[7] Án phí sơ thẩm: Các bị cáo phải nộp theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v o các Điều 136, 260, 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý v  sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

1/ Về trách nhiệm hình sự: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thanh T, Nguyễn Phước 

H phạm tội “Buôn bán h ng cấm”. 

2/ Về hình phạt:  

2.1/ Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo 

Nguyễn Thị Thanh T 09 (chín) năm tù, thời hạn chấp h nh hình phạt tù tính từ ng y 

04/3/2020. 

2.2/ Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38; Điều 54; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Xử 

phạt bị cáo Nguyễn  Phước H 06 (sáu) năm tù, thời hạn chấp h nh hình phạt tù tính từ 

ngày 10/9/2019. 

3/ Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ 

sung 2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. 

- Tịch thu tiêu hủy: 03 (ba) chiếc chìa khóa; 12.328 (mười hai nghìn ba trăm hai 

mươi tám) bao thuốc lá hiệu Jet; 8.880 (tám nghìn tám trăm tám mươi) bao thuốc lá 

hiệu Hero; 2.240 (hai nghìn hai trăm bốn mươi) bao thuốc lá hiệu Caraven; 290 (hai 

trăm chín mươi) bao thuốc lá hiệu Scott; 425 (bốn trăm hai mươi lăm) bao thuốc lá 

hiệu 555; 170 (một trăm bảy mươi) bao thuốc lá hiệu Nelson; 150 (một trăm năm 

mươi) bao thuốc lá hiệu Esse. 
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- Tịch thu sung ngân sách nh  nước: 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại 

Winner, m u đỏ, đen, trắng, biển số 61B2 – 040.XX, KC26E1207XXX, số khung 

260GY361XXX; 01 (một) điện thoại di động Iphone 7 Plus m u đen số thuê bao 0961 

931XXX; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, model TA – 1034 m u đen có 

số thuê bao 0987 270XXX, 0908 008XXX. 

- Buộc Nguyễn Thị Thanh T nộp số tiền 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng) thu 

lợi bất chính sung ngân sách nh  nước. 

- Buộc Nguyễn Phước H nộp số tiền 7.000.000đ (bảy triệu đồng) sung ngân sách 

nh  nước được khấu trừ số tiền 19.000.000đ (mười chín triệu đồng) đã bị thu giữ theo 

Giấy nộp tiền v o t i khoản ng y 23/4/2020. Ho n trả cho Nguyễn Phước H số tiền 

còn lại l  12.000.000đ (mười hai triệu đồng). 

(Thể hiện tại biên bản giao nhận vật chứng số 149.20 ngày 17/6/2020 giữa Chi 

cục Thi hành án dân sự và và Công an thành phố Thủ Dầu Một). 

4/ Về án phí: Buộc mỗi bị cáo nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự 

sơ thẩm. 

Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ng y kể từ ng y tuyên 

án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ng y kể từ ng y nhận được bản án hoặc ng y bản án được niêm yết 

công khai. 
 

Nơi nhận:                                                                     
- TAND tỉnh Bình Dương;                                                    
- VKSND tỉnh Bình Dương; 

- Công an tỉnh Bình Dương (PV06); 

- Sở tư pháp tỉnh Bình Dương; 

- VKSND th nh phố Thủ Dầu Một; 

- Công an th nh phố Thủ Dầu Một; 
- Chi cục THADS th nh phố Thủ Dầu Một; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu: HS, Tòa.               

TM  HỘI Đ NG X T X   Ơ TH M 

TH M PHÁN – CHỦ TỌA PHI N TÒA 

 

 

 

 

 

   Minh Đạo 

 


